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1. Đặt vấn đề
Giáo dục mầm non (GDMN) được chú trọng nhằm 

đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người 
Việt Nam, nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể 
chất, ngôn ngữ, trí tuệ, tình cảm-kỹ năng xã hội, thẩm 
mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị 
cho trẻ em vào học lớp một. Một trong các nhiệm vụ 
cốt lõi của GDMN đó là phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
Đây không những là một chỉ dẫn, mà còn là tấm bản 
đồ trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho tương 
lai của các em.

Đặc điểm tâm lý của lứa tuổi mẫu giáo là thời kì 
bộc lộ tính nhạy cảm cao nhất đối với các hiện tượng 
ngôn ngữ, điều đó khiến cho sự phát triển ngôn ngũ 
(PTNN) của trẻ đạt tốc độ khá nhanh và đến cuối tuổi 
mẫu giáo (5 – 6 tuổi) thì hầu hết trẻ đều biết sử dụng 
tiếng mẹ đẻ một cách thành thạo trong giao tiếp hằng 
ngày. Điều này cho thấy đối với trẻ mầm non nói 
chung và giai đoạn 5 – 6 tuổi nói riêng, việc PTNN 
cho trẻ là nhiệm vụ rất quan trọng mang tính cấp thiết, 
giúp khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng tiềm 
ẩn của trẻ, tạo nền tảng cho việc học tập ở mọi cấp độ 
và học tập suốt đời.

Các trường MN trên địa bàn thành phố Tây Ninh 
đã tổ chức nhiều chuyên đề PTNN cho trẻ thông qua 
các hoạt động làm quen với các tác phẩm văn học thơ, 
truyện theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 
đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc thực hiện 
các HĐ PTNN cho trẻ ở một số trường còn bộc lộ hạn 
chế như: chưa được quan tâm đúng mức về giáo dục 
ngôn ngữ theo hướng tiếp cận năng lực trẻ; chưa bám 
sát vào điều kiện thực tế tại địa phương để lựa chọn 
nội dung và cách thức giáo dục ngôn ngữ phù hợp cho 

trẻ; GV còn quan tâm nhiều đến việc củng cố kiến 
thức mà quên việc PTNN cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi; 
các hình thức tổ chức giáo dục tuy có đa dạng nhưng 
nội dung còn lồng ghép, rập khuôn, chưa đổi mới; PP 
chưa phù hợp nên chưa kích thích được sự tham gia 
tích cực của trẻ; quy trình quản lý HĐ PTNN chưa 
rõ ràng; công tác phối hợp với gia đình trẻ trong việc 
PTNN cho trẻ còn chưa kịp thời, thường xuyên, liên 
tục. Điều này cho thấy việc quản lý HĐ PTNN cho 
trẻ ở các trường MN thành phố Tây Ninh còn là một 
thách thức khá lớn, cần được triển khai và thực hiện 
phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung và 
GDMN nói riêng. 

Bài viết trình bày nghiên cứu thực trạng HĐ PTNN 
cho trẻ 5 – 6 tuổi ở các trường MN thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh, từ đó, xây dựng các biện pháp quản lý 
phù hợp, hiệu quả trong triển khai chuyên đề PTNN 
cho trẻ 5 – 6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc 
giáo dục (CSGD) trẻ MN trên địa bàn nghiên cứu.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát chung về khảo sát

Nghiên cứu sử dụng PP điều tra bằng bảng hỏi làm 
PP chủ đạo. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 287 cán bộ 
quản lý (CBQL), GV mầm non (GVMN) trên địa bàn 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, sử 
dụng PP phỏng vấn để làm rõ một số nội dung trong 
quá trình nghiên cứu.

 Dữ liệu thu được từ phiếu điều tra được xử lý bằng 
phần mềm SPSS, gồm các chỉ số: số lượng, tỷ lệ %, 
điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC). Với 
cách gán điểm để tính ĐTB và ĐLC như sau: Thang 
đánh giá trong bảng hỏi được thiết kế theo thang đo 
Likert theo 4 mức độ và quy ước như sau: 1,00 ≤ 
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Abstract: Language development is one of the core tasks of early childhood education, which must start at a 
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ĐTB < 1,75: Không quan trọng/ Không cần thiết/ yếu/ 
Không thực hiện/ Không hiệu quả/ Không ảnh hưởng; 
1,76 ≤ ĐTB < 2,50: Ít quan trọng/ Ít cần thiết/ trung 
bình/ thỉnh thoảng/ Ít hiệu quả/ Ít ảnh hưởng; 2,51 
≤ ĐTB < 3,25: Quan trọng/ Cần thiết/ Khá/ Thường 
xuyên/ Hiệu quả/ Ảnh hưởng; 3,26 ≤ ĐTB ≤  4,00: Rất 
quan trọng/ Rất cần thiết/ Tốt/ Rất thường xuyên/ Rất 
hiệu quả/ Rất ảnh hưởng.
2.2. Kết quả khảo sát 
2.2.1.Thực trạng thực hiện nội dung hoạt động PTNN 
cho trẻ 5 – 6 tuổi ở các trường mầm non thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bảng 2.1. Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện và 
hiệu quả thực hiện các nội dung giáo dục PTNN cho 

trẻ 5-6 tuổi ở trường MN

TT NỘI DUNG
Mức độ 

thực hiện
Mức độ 
hiệu quả

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC

1
Nghe các từ chỉ người, sự vật, hiện 
tượng, đặc điểm, tính chất, hoạt động 
và các từ biểu cảm, từ khái quát.

3.44 0.66 3.51 0.62

2 Nghe lời nói trong giao tiếp hằng ngày. 3.51 0.58 3.56 0.52

3 Nghe kể chuyện, đọc thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp với độ tuổi. 3.32 0.64 3.38 0.56

4 Phát âm rõ các tiếng trong tiếng Việt. 3.12 0.63 2.99 0.47

5
Bày tỏ nhu cầu, tình cảm và hiểu biết 
của bản thân bằng các loại câu khác 
nhau.

3.26 0.51 2.89 0.47

6 Sử dụng đúng từ ngữ và câu trong giao 
tiếp hằng ngày. Trả lời và đặt câu hỏi. 3.06 0.73 3.1 0.54

7 Đọc  thơ, ca dao, đồng dao và kể 
chuyện. 3.01 0.54 3.08 0.52

8 Lễ phép, chủ động và tự tin trong giao 
tiếp. 3.38 0.63 3.29 0.61

9 Làm quen với cách sử dụng sách, bút 2.99 0.57 3.77 0.44

10 Làm quen với một số ký hiệu thông 
thường trong cuộc sống. 2.9 0.47 2.54 0.55

11 Làm quen với chữ viết, với việc đọc 
sách. 2.68 0.82 2.34 0.64

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1≤ĐTB≤4); ĐLC: 
Độ lệch chuẩn

Kết quả khảo sát ở Bảng 2.1 cho thấy các nội dung 
giáo dục PTNN cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường MN thành 
phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được CBQL, GV đánh giá 
chủ yếu ở mức độ thực hiện “thỉnh thoảng” và “thường 
xuyên”; và mức độ hiệu quả thực hiện phần lớn ở mức 
“khá hiệu quả” và “rất hiệu quả”. ĐLC các tiêu chí 
khảo sát < 1 cho thấy không có sự phân tán nhiều trong 
ý kiến đánh giá của khách thể tham gia khảo sát.

ĐTB các tiêu chí khảo sát dao động từ 2.68 đến 
3.51, không có sự chênh lệch nhiều giữa các tiêu chí. 
Trong đó, nội dung được đánh giá thường xuyên nhất 
là “Nghe lời nói trong giao tiếp hằng ngày” có ĐTB 
= 3.51, ĐLC=0.58; thứ hai là nội dung “Nghe các từ 
chỉ người, sự vật, hiện tượng, đặc điểm, tính chất, hoạt 
động và các từ biểu cảm, từ khái quát” có ĐTB = 3.44, 

ĐLC = 0.66; tám nội dung còn lại từ (3) đến (10) được 
đánh giá mức độ Thỉnh thoảng, có ĐTB dao động từ 
2.90 đến 3.38. Tuy nhiên, nội dung (11) Làm quen 
với chữ viết, với việc đọc sách vẫn còn một ít bộ phận 
CBQL, GV chưa chú ý thực hiện Thường xuyên, thể 
hiện 3.5%, tương ứng với ĐTB = 2.68, ĐLC = 0.82.

Về hiệu quả thực hiện, ta thấy có ba trong mười một 
nội dung được đánh giá thực hiện “Hiệu quả”, tương 
ứng với ĐTB từ 3.51 đến 3.77, trong đó, nội dung (9) 
được đánh giá hiệu quả nhất là “Làm quen với cách sử 
dụng sách, bút” với ĐTB là 3.77; tiếp đó là nội dung 
“Nghe lời nói trong giao tiếp hằng ngày” có ĐTB là 
3.56; nội dung “Nghe các từ chỉ người, sự vật, hiện 
tượng, đặc điểm, tính chất, hoạt động và các từ biểu 
cảm, từ khái quát” ĐTB là 3.51; bảy nội dung còn lại 
từ (3) đến (8) và nội dung (10) được đánh giá mức độ 
“Khá hiệu quả”, có ĐTB dao động từ 2.54 đến 3.38. 
Tuy nhiên, nội dung (11) “Làm quen với chữ viết, với 
việc đọc sách” vẫn còn một ít bộ phận CBQL, GV thực 
hiện ở mức độ hiệu quả chưa cao, với ĐTB = 2.34.

Kết quả khảo sát trên cho thấy các nội dung giáo 
dục PTNN cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường MN TP. Tây 
Ninh được CBQL, GV các nhà trường quan tâm thực 
hiện và đem lại hiệu quả khá cao. Bên cạnh đó, việc 
làm quen với chữ viết, với việc đọc sách cũng là một 
nội dung cần chú trọng thực hiện thường xuyên và 
hiệu quả để tạo tiền đề cho trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1 
nhưng dữ liệu khảo sát cho thấy, mức độ thực hiện làm 
quen với chữ viết, với việc đọc sách còn hạn chế và 
hiệu quả chưa cao. Trong đó, nội dung “Làm quen với 
sách, bút” mặc dù không được thực hiện thường xuyên 
nhưng lại có hiệu quả cao khi được áp dụng, cho thấy 
tiềm năng của hoạt động này cần được khai thác thêm. 
Chính vì vậy, cần có biện pháp để trẻ được tiếp xúc 
thường xuyên với chữ viết và sách, trẻ được giới thiệu 
về sách thông qua việc nghe kể chuyện, xem hình ảnh, 
và tham gia các hoạt động liên quan đến ngôn ngữ một 
cách tự nhiên và không gò bó.
2.2.2. Thực trạng sử dụng các PP tổ chức HĐ PTNN 
cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường MN 

Bảng 2.2. Kết quả khảo sát mức độ thực hiện và 
hiệu quả thực hiện các PP tổ chức HĐ PTNN cho 

trẻ 5-6 tuổi

TT PP giáo dục HĐ PTNN
Mức độ 

thực hiện
Mức độ 
hiệu quả

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC
1 PP thực hành, trải nghiệm 2.95 0.69 3.3 0.57

2 PP trực quan - minh họa (quan sát, làm 
mẫu, minh họa) 3.38 0.53 2.68 0.56

3 PP trò chơi 2.76 0.64 2.55 0.59
4 PP giáo dục bằng tình cảm và khích lệ 3.28 0.6 3.34 0.64
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5 PP dùng lời nói 2.84 0.75 2.85 0.69
6 PP nêu gương - đánh giá 3.27 0.56 3.26 0.7

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1≤ĐTB≤4); ĐLC: 
Độ lệch chuẩn

Kết quả khảo sát ở bảng 2.2 cho thấy, ba PP tổ chức 
các HĐ PTNN cho trẻ 5-6 tuổi ở MN đưa ra khảo sát 
được đánh giá mức độ thực hiện “Thường xuyên” với 
ĐTB dao động từ 3.27 đến 3.38. Trong đó PP “PP trực 
quan - minh họa  (quan sát, làm mẫu, minh họa)” có 
ĐTB = 3.38 được đánh giá thực hiện thường xuyên 
nhất; mức độ thực hiện xếp thứ 2 là “PP giáo dục bằng 
tình cảm và khích lệ” có ĐTB = 3.28; xếp thứ 3 là PP 
“PP nêu gương - đánh giá” với ĐTB = 3.27; và PP “PP 
trò chơi” có mức độ thực hiện thấp nhất trong 6 PP với 
ĐTB = 2.76.

Về hiệu quả thực hiện, hầu hết các PP đưa ra khảo 
sát đều được đánh giá “Hiệu quả” với ĐTB dao động 
từ 2.55 đến 3.34. Trong đó, PP được đánh giá thực hiện 
hiệu quả nhất là “PP giáo dục bằng tình cảm và khích 
lệ” với ĐTB = 3.34; xếp thứ 2 là PP “PP thực hành, trải 
nghiệm” có ĐTB = 3.30; thứ 3 là PP “PP nêu gương - 
đánh giá” có ĐTB = 3.26 và PP “PP trò chơi” có hiệu 
quả thực hiện thấp nhất trong 6 PP với ĐTB = 2.55.
2.2.3. Thực trạng thực hiện các hình thức tổ chức HĐ 
PTNN cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường MN
Bảng 2.3. Kết quả khảo sát mức độ thực hiện và mức 
độ hiệu quả các hình thức HĐ PTNN cho trẻ 5-6 tuổi

TT Hình thức HĐ PTNN
Mức độ 

thực hiện
Mức độ 
hiệu quả

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC

1 Giáo dục PTNN thông qua hoạt động 
học 3.65 0.48 3.26 0.56

2 Giáo dục PTNN qua hoạt động đón trả 
trẻ, điểm danh, trò chuyện sáng… 2.65 0.58 3.34 0.52

3 Giáo dục PTNN qua hoạt động ngoài 
trời 3.31 0.51 2.67 0.62

4 Giáo dục PTNN qua hoạt động góc 3.17 0.73 2.61 0.64

5 Giáo dục PTNN qua giờ học làm quen 
với văn học 3.18 0.57 3.21 0.63

6 Giáo dục PTNN qua giờ học làm quen 
với chữ cái 2.79 0.64 2.94 0.41

7 Giáo dục PTNN qua các giờ học khác 3.3 0.5 2.66 0.6

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1≤ĐTB≤4); ĐLC: 
Độ lệch chuẩn

Nhận xét về thực hiện các hình thức tổ chức HĐ 
PTNN cho trẻ 5-6 tuổi, các CBQL và GV được phỏng 
vấn đều cho rằng “Giáo dục PTNN thông qua hoạt 
động học” được sử dụng thường xuyên nhất ở các 
trường MN. Các hoạt động góc và thông qua các hoạt 
động khác thỉnh thoảng mới được tổ chức. Do vậy, hiệu 
quả PTNN cho trẻ đối với các hình thức này không cao. 
Những ý kiến nhận được từ các CBQL, GV cho thấy 

sự tương đồng giữa kết quả khảo sát bằng phiếu hỏi và 
phỏng vấn sâu. Cụ thể, trong 7 hình thức đưa ra khảo 
sát, chỉ có duy nhất 1 hình thức thực hiện thường xuyên 
(ĐTB = 3.65) và 6 hình thức còn lại thực hiện thỉnh 
thoảng (ĐTB từ 2.65 đến 3.31). Hình thức có thứ bậc 
cao nhất về mức độ thực hiện là GD PTNN thông qua 
hoạt động học với ĐTB là 3.65; hình thức có mức độ 
thực hiện thấp nhất là GD PTNN qua hoạt động đón trả 
trẻ, điểm danh, trò chuyện sáng… với ĐTB là 2,65. Về 
mức độ hiệu quả, tất cả 7 hình thức đều được đánh giá 
khá hiệu quả. Trong đó hình thức có thứ bậc cao nhất 
về mức độ hiệu quả là GD PTNN qua hoạt động đón 
trả trẻ, điểm danh, trò chuyện sáng… với ĐTB là 3.34; 
hình thức có mức độ hiệu quả thấp nhất là GD PTNN 
qua hoạt động góc với ĐTB là 2.61.

Như vậy qua khảo sát cho thấy: trong những năm 
qua các trường MN thành phố Tây Ninh đã quan tâm 
đến việc đổi mới các hình thức PTNN cho trẻ 5-6 tuổi. 
Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được sự đổi mới không 
ngừng của GDMN, cần tập trung đi sâu 2 nội dung 
PTNN thông qua hoạt động góc và PTNN thông qua 
các hoạt động khác. Do đó, trong thời gian tới CBQL 
các nhà trường cần quan tâm hơn nữa để hoạt động 
PTNN có nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo 
hơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện cho trẻ.
3. Kết luận

Kết quả khảo sát cho thấy các trường MN trên địa 
bàn thành phố Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả 
quan trọng trong hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
5 – 6 tuổi đảm bảo được nhu cầu phát triển toàn diện 
của trẻ, đáp ứng xu hướng đổi mới GD hiện nay. Tuy 
nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn 
những hạn chế trong nhận thức và trong quá trình thực 
hiện mục tiêu, nội dung, PP, hình thức, các điều kiện 
hỗ trợ HĐ PTNN cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường MN 
trên địa bàn thành phố Tây Ninh. 
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